
 

 

Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải. 

2. Địa chỉ: 93 Phạm Ngọc Thạch, khu phố Khánh Sơn, thị trấn Khánh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 1  

Sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 05 ngày 

trong tuần. Trực 24/24 giờ theo lịch phân công của đơn vị. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN HUYỆN NINH HẢI (58004) 

1 1 

 

Trần Văn Hương 

 

 

 

000738/NT-CCHN 

Ngày cấp: 15/4/2014 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/Giám đốc 

/Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn/ 

Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Không  

2 2 

 

Bình Phú Dũng 

 

 

0000985/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

và Nhi khoa 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/Phó Giám 

đốc/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa. 

Không  

3 3 
Nguyễn Bảo Hòa 

 

0000986/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

và Nhi khoa; KB, CB da liễu; 

KB, CB HIV/AIDS; KB, CB Lao 

+ Điện tim 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo 

lịch phân công 

24/24 

Bác sĩ/Phó giám 

đốc/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa/Tham 

gia khám bệnh Da 

liễu, HIV/ADIS, 

Lao + Điện tim 

Không  

 

 



 

 

4 4 
Võ Ngọc Thu 

 

000761/NT-CCHN 

Ngày cấp: 15/4/2014 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa + Siêu âm bụng tổng 

quát 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/ Trưởng 

phòng /Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa + 

Siêu âm bụng tổng 

quát. 

    Không  

5 5 Nguyễn Thị Thơ 

0001050/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

Khám chữa, bệnh chuyên 

khoa Nhi  

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 
phân công 24/24 

Bác sĩ/ Phó trưởng 

khoa/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm.  

Không  

6 6 Nguyễn Hữu Sản 

0001063/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/ Phó khoa xét 

nghiệm - CĐHA  
Không  

7 7 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 

000198/NT-CCHN 

Ngày cấp: 18/9/2013 

 

Khám chữa, bệnh Nội khoa + 

Khám bệnh Lao 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa  + KB, CB Lao. 

 

Không  

8 8 

 

Nguyễn Thanh Lâm 

 

0001044/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

+ Khám bệnh chuyên khoa mắt 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa  + Khám 

bệnh chuyên khoa 

mắt. 

 

Không  

9 9 

 

Võ Thị Ái Nhi 

 

0001045/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

+ siêu âm bụng tổng quát + CS 

trẻ sơ sinh. 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

 

Bác sĩ/Phụ trách 

khoa/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa  + Siêu âm bụng 

tổng quát. 

 

Không  

10 1

0 

 

Trần Phước Vinh 

 

0000977/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền + KB, CB bằng oxy 

cao áp 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Bác sĩ/Trưởng 

khoa/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền + KB, 

CB bằng oxy cao áp. 

 

Thứ 2 đến 

Thứ 6: 

Sáng từ 

11h50-13h10, 

Chiều từ 

17h20-20h00. 

Thứ 7-CN: 

từ 7h – 20h00  

(Phòng khám 

Phước Vinh) 

 

11 1

1 
Trần Quốc Cường 

0000956/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

và Nhi khoa + Điện tâm đồ + 

Siêu âm bụng tổng quát. 

 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

 

Bác sĩ/Trưởng 

khoa/Tham gia khám 

bệnh Nội khoa + Nhi 

khoa + Điện tâm đồ + 

Siêu âm bụng tổng 

quát. 

Thứ 2 đến 

Thứ 6: 

Sáng từ 

11h45-13h15, 

Chiều từ 

17h15-20h00. 

Thứ 7-CN: 

ngoài lịch trực 

của đơn vị,  

(Phòng khám 

đa khoa 16/4) 

 

12 1

2 

 

Lê Huy Tuấn 

 

006039/NT-CCHN 

Ngày cấp: 17/01/2013 

 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Bác sĩ/Tham gia khám 

bệnh Răng hàm mặt 
Không  

13 1

3 

Nguyễn Khắc Nghị 

 

1047/NT-CCHN 

Ngày cấp: 12/10/2020 

 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Bác sĩ/Trưởng 

khoa/Tham gia 

khám bệnh 

chuyên Khoa 

Ngoại 

Không  



 

 

14 1

4 

 

Trần Thị Ái Tình 

 

760/NT-CCHN 

Ngày cấp: 28/02/2023 

 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/Tham gia 

khám bệnh 

chuyên Khoa 

Ngoại 

Không  

15 1

5 

 

Lê Quý Mỹ Loan 

 

1103/NT-CCHN 

Ngày cấp: 28/02/2023 

 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

+ Thăm dò chức năng hô hấp 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/Tham gia 

khám bệnh Nội 

khoa + Thăm dò 

chức năng hô hấp 

Không  

16 1

6 

 

Dương Thị Vân 

 

 

1080/NT-CCHN 

Ngày cấp: 23/12/2014 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại TYT cấp xã 

 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/ Tham gia KB, 

CB đa 

khoa tại TYT 

 

Không  

17 1

7 

 

Bùi Xuân Trung 

 

735/NT-CCHN 

Ngày cấp: 28/02/2023 

 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Bác sĩ/Tham gia KB, 

CB cấp cứu tại cộng 

đồng. 

Không  

18 1

8 
Ngụy Phú Lâm 

000084/NT-CCHN 

Ngày cấp: 12/06/2024 

 

Khám chữa bệnh Nội khoa + 

Thăm dò chức năng hô hấp 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/Tham gia KB, 

CB Nội khoa + Thăm 

dò chức năng hô hấp 

Không  

19 1

9 
Não Quảng Thành Dáng 

000120/NT-CCHN 

Ngày cấp: 14/8/2024 

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Bác sĩ/Tham gia KB, 

CB bằng Y học cổ 

truyền 

Không Mới 

20 2

0 

 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

 

000071/NT-CCHN 

Ngày cấp: 17/08/2012 

 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

CN Xét nghiệm/ 

Trưởng khoa/Tham 

gia thực hiện các kỹ 

thuật chuyên khoa xét 

nghiệm 

 

Thứ 2 đến Thứ 

6: Sáng từ 

11h40-13h20, 

Chiều từ 

17h10-20h00. 

Thứ 7-CN: 

06h30 đến 

20h00 (Phòng 

Chụp X-

QUANG KTS 

- XÉT 

NGHIỆM Y 

KHOA 

KHÁNH HẢI) 

 

21 2

1 

 

 

Nguyễn Thị Xuân 

Nguyên 

 

001829/NT-CCHN 

Ngày cấp: 21/09/2016 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

CN Điều dưỡng/ ĐD 

trưởng BV/Tham gia 

thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

PHCN, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không  

22 2

2 

Trình Thị Phương Trang 

 

0001622-NT-CCHN 

Ngày cấp: 22/12/2015 

 

Thực hiện các kỷ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỷ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa Phụ sản – Kế 

hoạch hóa gia đình  

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/ Phó 

khoa/Tham gia thực 

hiện các kỷ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỷ 

thuật điều dưỡng 

chuyên khoa Phụ sản 

– KHHGĐ  

Không  

23 2

3 

Lê Trịnh Chung Hiếu 

 

0001230/NT-CCHN 

Ngày cấp: 23/12/2014 

 

Thực hiện các kỷ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỷ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa Phụ sản – Sơ 

sinh. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các kỷ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỷ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

Phụ sản – sơ sinh. 

Không  



 

 

24 2

4 

Phạm Thị Thủy Hoàng 

 

1081/NT-CCHN 

Ngày cấp: 04/07/2020 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

 

 thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không  

25 2

5 

Phạm Thị Mận 

 

1928/NT-CCHN 

Ngày cấp:21/06/2021 

 

 

Chuyên khoa xét nghiệm. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Xét nghiệm / 

Tham giathực hiện 

các kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không  

26 2

6 

Nguyễn Bình Trải 

 

001907/NT-CCHN 

Ngày cấp: 19/01/2017 

 

Thực hiện các kỹ thuật chụp X 

quang 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

KTV CĐ / Tham gia 

thực hiện các kỹ thuật 

chụp Xquang 

Không  

27 2

7 

Thập Nữ Hoàng Vi 

 

2167/NT-CCHN 

Ngày cấp: 21/06/2021 

 

Chuyên khoa xét nghiệm. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Xét nghiệm / 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không  

28 2

8 

Thành Kim Tân 

 

967/NT-CCHN 

Ngày cấp: 21/06/2021 

 

Chuyên khoa xét nghiệm. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Xét nghiệm / 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không  

29 2

9 

Đào Hồng Diễm Phước 

 

2757/NT-CCHN 

Ngày cấp: 05/03/2021 

 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CĐ Xét nghiệm / 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không  

30 3

0 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

 

000809/NT-CCHN 

Ngày cấp: 15/04/2014 

 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CĐ Xét nghiệm / 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không  

31 3

1 

Phạm Thị Kim Oanh 

 

0000968/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/07/2014 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

TC Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

32 3

2 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 

0001112/NT-CCHN 

Ngày cấp: 23/12/2014 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

TC Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

33 3

3 

Đường Thị Như Lệ 

 

000946/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/07/2014 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

 thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

TC Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

34 3

4 

Lê Thị Sáu 

 

0001078/NT-CCHN 

Ngày cấp: 23/12/2014 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

TC Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

35 3

5 

Nguyễn Bùi Thùy Lam 

 

945/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

36 3

6 

Nguyễn Thị Thanh 

 

944/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/07/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 



 

 

37 3

7 

Dương Thị Thoa 

 

1109/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

38 3

8 

Nguyễn Thị Hoài 

 

953/NT-CCHN 

Ngày cấp: 20/7/2020 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu + đo 

chức năng hô hấp cơ bản. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

39 3

9 

Phan Thị Ngọc Minh 

 

939/NT-CCHN 

Ngày cấp: 13/02/2023 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

40 4

0 

Nguyễn Thị Bích Vân 

 

1107/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

41 4

0 

Đinh Thị Hòa Phượng 

 

2189/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

42 4

1 

Nguyễn Trần Đông 

Phương 

 

2190/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

43 4

2 

Nguyễn Thị Thương 

 

737/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/10/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

44 4

3 

Nguyễn Thị Thanh Ngân 

 

1102/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/06/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

45 4

4 

Trần Thị Nở 

 

1903/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

46 4

5 

Mai Thị Tuyết Hạnh 

 

000938/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

  

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

47 4

6 

Lê Hoàng Long 

 

2200/NT-CCHN 

Ngày cấp: 22/01/2018 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Điều dưỡng/ Tham 

gia thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Không 

 



 

 

48 4

7 

Nguyễn Hoàng Bách 

 

2201/NT-CCHN 

Ngày cấp: 13/02/2023 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

49 4

8 

Nguyễn Thị Thanh Phi 

 

947/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

50 4

9 

Trần Thị Thanh Thảo 

 

1101/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

51 5

0 

Hàng Thị Anh Huyền 

 

2209/NT-CCHN 

Ngày cấp: 12/02/2018 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CĐ Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không 

 

52 5

1 

Đặng Thị Ngọc Phụng 

 

000948/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

53 5

2 

Trịnh Thị Bích Vân 

 

1105/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/10/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

54 5

3 

Nguyễn Thị Thùy Vân 

 

0001108/NT-CCHN 

Ngày cấp: 23/12/2014 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

TC Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không 

 

55 5

4 
Vạn Xuân Quỳnh Vương 

 

1180/NT-CCHN 

Ngày cấp: 04/10/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CĐ Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không 

 

56 5

5 
Nguyễn Thị Thanh Dung 

690/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/10/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

57 5

6 
Nguyễn Thị Cúc 

1900/NT-CCHN 

Ngày cấp: 26/08/2020 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

58 5

7 
Nguyễn Thị Mỹ Ly 

1919/NT-CCHN 

Ngày cấp: 04/07/2020 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

59 5

8 
Phùng Thị Xuân Vũ 

000071/NT-CCHN 

Ngày cấp: 09/05/2024 

 

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản theo quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 



 

 

60 5

9 
Lê Thị Thanh Nhàn 

000937/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/07/2014 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sĩ/Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản. 

Không 

 

61 6

0 
Nguyễn Hữu Đức 

000172/NT-CCHN 

Ngày cấp: 05/02/2013 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB bằng YHCT. 

Thứ 2 đến 

Thứ 6: 

Sáng từ 

11h40-13h20, 

Chiều từ 

17h10-20h00. 

Thứ 7-CN: 

từ 6h30-20h00  

(Phòng chẩn 

trị YHCT Tài 

Trí) 

 

62 6

1 
Nguyễn Thanh Phong 

0000961/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/07/2014 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB bằng YHCT. 
Không 

 

63 6

2 
Lê Lương Hữu 

001893/NT-CCHN 

Ngày cấp: 19/01/2017 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền + Thực hiện kỹ 

thuật ĐT oxy cao áp 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB bằng YHCT + 

Thực hiện kỹ thuật 

ĐT oxy cao áp 

Thứ 2 đến 

Thứ 6: 

Sáng từ 

11h40-13h20, 

Chiều từ 

17h10-20h00. 

Thứ 7-CN: 

từ 6h30-20h00  

(Phòng chẩn 

trị YHCT Lê 

Lương Hữu) 

 

64 6

3 
Nguyễn Lan Hương 

1946/NT-CCHN 

Ngày cấp: 21/04/2017 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường tại 

TYT. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

65 6

4 
Trần Minh Lợi 

1858/NT-CCHN 

Ngày cấp: 27/12/2016 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB bằng YHCT. 
Không 

 

66 6

5 
Nguyễn Thanh Quệ 

0000987/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/07/2014 

 

Thực hiện kỹ thuật chụp Xquang 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ / Tham gia 

thực hiện các kỹ thuật 

chụp Xquang 

Không 

 

67 6

6 
Nguyễn Viết Tài 

0000979/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/07/2014 

 

 

Khám bệnh, chữa bênh chuyên 

khoa Lao tại Bệnh viện huyện và 

TYT 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB chuyên khoa Lao. 
Không 

 

68 6

7 
Trần A Toon 

2437/NT-CCHN 

Ngày cấp: 12/07/2019 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường tại 

TYT. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

69 6

8 
Nguyễn Thị Thanh Liêm 

1110/NT-CCHN 

Ngày cấp: 21/10/2023 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

70 6

9 
Phan Thị Thảo 

0001670/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/06/2022 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại TYT 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

71 7

0 
Thành Ngọc Sướng 

3048/NT-CCHN 

Ngày cấp: 28/02/2023 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại TYT 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

72 7

1 
Hoàng Thị Mỹ Dung 

0001085/NT-CCHN 

Ngày cấp: 23/12/2014 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sĩ/Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản. 

Không 

 



 

 

73 7

2 
Trần Thị Như Trang 

2408/NT-CCHN 

Ngày cấp: 24/05/2019 

 

Tham gia sơ cứu ban đàu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

74 7

3 
Trần Thị Khoa 

1097/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/06/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

CN Hộ sinh/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu. 

Không 

 

75 7

4 
Nguyễn Đình Thy Nhân 

952/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/06/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu  

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu  

Không 

 

76 7

5 
Trình Thị Ngọc Thư 

1229/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/06/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu. 

Không 

 

77 7

6 
Nguyễn Thị Nhi 

001901/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/06/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu. 

Không 

 

78 7

7 
Vạn Thị Kim Xuyến 

1099/NT-CCHN 

Ngày cấp: 22/12/2014 

 

Chuyên khoa Phụ sản và sơ sinh 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CĐ Hộ sinh/Tham gia 

thực hiện chuyên 

khoa phụ sản và sơ 

sinh 

Không 

 

79 7

8 
Lê Ngọc Hồng Vân 

 

2926/HCM-CCHND 

Ngày cấp: 28/8/2014 

 

 

 

 

Cơ sở bán lẻ thuốc: Nhà thuốc 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Dược sĩ ĐH/ Trưởng 

khoa dược/Tham gia 

Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

80 7

9 
Trần Thị Thúy Anh 

 

 

2815/CCHN-D-SYT-

NT 

Ngày cấp: 23/7/2019 

 

 

 

 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của cơ sở bán lẻ 

thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ ĐH/ Phó 

khoa/Tham gia Người 

phụ trách chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc; tủ thuốc trạm y 

tế xã; cơ sở chuyên 

môn bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

Không 

 

81 8

0 
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 

 

 

2022.0102/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 06/10/2022 

 

 

 

Bán lẻ thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

82 8

1 
Phạm Thị Ngọc Thảo 

 

 

2022.0103/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 06/10/2022 

 

Bán lẻ thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

Không 

 



 

 

 

 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

83 8

2 
Lê Thị Thái Hòa 

 

2689/NT-CCHND 

Ngày cấp: 19/06/2014 

 

 

 

Quầy thuốc, Đại lý thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ TC/ Tham gia 

Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

84 8

3 
Nguyễn Thị Mỹ Linh 

 

2022.0110/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 27/10/2022 

 

 

Bán lẻ thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

85 8

4 

 

Trần Thị Sinh 

 

 

2022.0072/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 29/08/2022 

 

 

Quản lý Dược, Cấp phát thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ 

1. TRẠM Y TẾ XÃ HỘ HẢI (58054) 

86 8

5 
Trần Nguyên Ái Tuyên 

2762/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

01/04/2021 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn tại 

TYT/Tham gia KB, 

CB tại TYT 

Không 

 

87 8

6 
Nguyễn Thị Mỹ Dung 

1106/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

08/06/2022 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/Trưởng 

trạm/Tham gia Thực 

hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ 

thuật điều dưỡng 

chuyên khoa phụ sản, 

sơ cứu, cấp cứu. 

Không 

 

88 8

7 
Nguyễn Thị Ngọc Diệu 

1082/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/Phó 

trưởng trạm/ Tham 

gia thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, 

cấp cứu 

Không 

 

89 8

8 

 

 

 

Lê Thị Tuyết Linh 

 

 

 

1902/NT-CCHN 

Ngày cấp: 09/5/2024  

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

90 8

9 
Ngô Xuân Huệ 

1823/NT-CCHN 

Ngày cấp: 21/9/2016 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB bằng YHCT. 
Không 

 

91 9

0 
Châu Thị Tú Quỳnh 

3078/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

29/04/2023 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 



 

 

92 9

1 

Nguyễn Hoàng Cẩm 

Giang 

966/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

08/06/2022 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu. 

Không 

 

93 9

2 

Trần Thị Bảo Trâm 

 

2022.0096/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 

06/10/2022 

 

 

Quản lý Dược, Cấp phát thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

2. TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN HẢI (58056) 

94 9

3 

Nguyễn Thị Kim Khuê 

 

1657/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

22/12/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại TYT 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Trưởng 

trạm/Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn tại 

TYT/Tham gia KB, 

CB tại TYT 

Không 

 

95 9

4 
Hàng Thị Thùy 

2184/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/6/2022 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/Phó 

Trưởng trạm/Tham 

gia Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu. 

Không 

 

96 9

5 
Nguyễn Thị Tài 

957/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

TC Điều dưỡng/Tham 

gia thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản. 

Không 

 

97 9

6 
Phạm Hoàng Thái 

2238/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

12/04/2018 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

98 9

7 
Nguyễn Duy Triều 

2760/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

05/03/2021 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

99 9

8 
Nguyễn Quốc Lợi 

3080/NT-CCHN 

Ngày cấp: 29/4/2023 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

100 9

9 
Ngô Hoài Bảo Trân 

3075/NT-CCHN 

Ngày cấp: 29/4/2023 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB bằng YHCT. 
Không 

 

101 1

0

0 

Nguyễn Đức Tiền An 
000015/NT-GPHN 

Ngày cấp: 10/4/ 

Sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Phục lục số X ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2023TT-BYT 

ngày 31/12/2023 của BYT. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Không  

102 1

0

1 

Nguyễn Thị Lụa 
2170/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/6/2022 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh /Tham 

gia Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu. 

Không 

 



 

 

103 1

0

2 

Nguyễn Thị Hòa 

 

2022.0101/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 

08/10/2022 

 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền. 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Dược sĩ TC/ Tham gia 

Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

3. TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG HẢI (58028) 

104 1

0

3 

Nguyễn Thị Loan 

2247/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

15/05/2018 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn/ 

tại TYT /Phó 

trạm/Tham gia KB, 

CB tại TYT 

Không 

 

105 1

0

4 

Trần Thị Hải Châu 

1909/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, phức 

tạp, PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

106 1

0

5 

Phạm Thị Loan 

000069/NT-CCHN 

Ngày cấp: 09/5/2024 

 

thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

theo quy định tại  tại Phục lục số 

XII ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023TT-BYT ngày 

31/12/2023 của BYT 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

107 1

0

6 

Tài Thị Thu Hiền 

2679/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

09/11/2020 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

108 1

0

7 

Nguyễn Quốc Việt 

3077/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

29/04/2023 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sỹ/Tham gia KB, 

CB tại TYT 
Không 

 

109 1

0

8 

Nguyễn Thị Tuyết Vi 

 

964/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

25/10/2022 

 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh /Tham 

gia Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu. 

Không 

 

110 1

0

9 

 

Phạm Danh Long 

 

0270/CCHN-D-SYT-

BTH 

Ngày cấp: 

06/10/2022 

 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

4. TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HẢI (58097) 

111 1

1

0 

Phạm Duy Anh 

1659/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

31/12/2015 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + 

Điện tâm đồ cơ bảng và nâng cao 

+ Siêu âm bụng tổng quát 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ /Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT/ Trưởng 

trạm /Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa + Điện tâm đồ 

cơ bảng và nâng cao + 

Siêu âm bụng tổng 

quát 

Không 

 



 

 

112 1

1

1 

Nguyễn Thị Lên 

1673/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

31/12/2015 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại TYT 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Không 

 

113 1

1

2 

Phạm Thị Thu Thủy 

958/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền. 

Không 

 

114 1

1

3 

Võ Thị Hiền 

3065/NT-CCHN 

Ngày cấp: 29/4/2023 

 

Tham gia sơ cứu ban đàu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Không 

 

115 1

1

4 

Nguyễn Thị Thùy Trân 

960/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/6/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/Phó 

trạm/Tham gia Thực 

hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ 

thuật điều dưỡng 

chuyên khoa phụ sản, 

sơ cứu, cấp cứu. 

Không 

 

116 1

1

5 

Dương Thị Xuân Nho 

2147/NT-CCHN 

Ngày cấp: 08/6/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Hộ sinh/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu. 

Không 

 

117 1

1

6 

 

Đạo Nữ Hồng Thịnh 

 

2021.0070/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 

27/07/2021 

 

 

Bán lẻ thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

TC Dược sĩ/ Tham gia 

Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

5. TRẠM Y TẾ XÃ THANH HẢI (58057) 

118 1

1

7 

Đỗ Bê 

1651/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

22/12/2015 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

TYT +  KB, CB răng hàm mặt + 

Siêu âm bụng tổng quát 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ /Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT/Trưởng 

trạm/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa + KB, CB răng 

hàm mặt + Siêu âm 

bụng tổng quát 

Không 

Thứ 2 

đến 

Thứ 6: 

Sáng từ 

11h40-

13h20, 

Chiều từ 

17h10-

20h00. 

Thứ 7-

CN: 

từ 6h30-

20h00  

(Phòng 

khám 

Ador 219 

Ngô Gia 

Tự, 

Thanh 

Sơn, PR-

TC) 

119 1

1

8 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

000066/NT-CCHN 

Ngày cấp: 09/5/2024 

 

thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

theo quy định tại  tại Phục lục số 

XII ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023TT-BYT ngày 

31/12/2023 của BYT. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ Phó 

trạm/Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng theo quy định. 

Không 

 



 

 

120 1

1

9 

Nguyễn Thị Huyền Vi 
2758/NT-CCHN 

Ngày cấp: 05/3/2021 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Không 

 

121 1

2

0 

Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt 

3079/NT-CCHN 

Ngày cấp: 29/4/2023 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Không 

 

122 1

2

1 

Nguyễn Thị Kim Oanh 

867/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

23/12/2014 

 

 

 

Chuyên khoa Phụ sản và sơ sinh 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

TC Hộ sinh/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản. 

Không 

 

123 1

2

2 

Nguyễn Hoàng Phúc 

2582/NT-CCHN 

Ngày cấp: 05/6/2020 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Không 

 

124 1

2

3 

Đào Thị Thanh Hoa 

2546/NT-CCHN 

Ngày cấp: 13/3/2020 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Không 

 

125 1

2

4 

Cao Thị Ngọt 

2022.0105/CCHN-D-

SYT-NT 

06/10/2022 

 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền. 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Dược sĩ TC/ Tham gia 

Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

6. TRẠM Y TỄ XÃ TRI HẢI (58055) 

126 1

2

5 

 

Nguyễn Hồng Lâm 

 

2151/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

27/11/2017 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + 

Siêu âm bụng tổng quát. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT/Trưởng 

trạm/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa + Siêu âm bụng 

tổng quát. 

Không 

 

127 1

2

6 

Trần Thị Thanh Điểm 

 

000067/NT-CCHN 

Ngày cấp: 09/5/2024 

 

 

thực hiện kỹ thuật điều dưỡng theo 

quy định tại  tại Phục lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023TT-BYT ngày 31/12/2023 

của BỘ Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

128 1

2

7 

Trượng Thị Sen 

 

677/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

04/10/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CĐ Điều dưỡng/Tham 

gia thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Không 

 

129 1

2

8 

Lê Thị Kim Chi 

962/NT-CCHN 

Ngày cấp: 25/7/2014 

 

 

Chuyên khoa Phụ sản và sơ sinh 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

TC Hộ sinh/Tham gia 

thực hiện chuyên 

khoa phụ sản và sơ 

sinh 

Không 

 

130 1

2

9 

Nguyễn Quang Dũng 

2239/NT-CCHN 

Ngày cấp: 12/4/2018 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường và  

bằng y học cổ truyền tại TYT. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa và bằng y học cổ 

truyền 

Không 

 



 

 

131 1

3

0 

Chu Thị Oanh 

2022.0097/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 06/102022 

Bán lẻ thuốc 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

7. TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HẢI (58053) 

132 1

3

1 

Nguyễn Tấn Thành 

0001674/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

31/12/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

và Nhi Khoa + Siêu âm bụng tổng 

quát 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Bác sĩ/Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT/Trưởng 

trạm/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa và Nhi khoa + 

Siêu âm bụng tổng 

quát. 

Không 

 

133 1

3

2 

Nguyễn Ngọc Son 

955/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/6/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản, chuyên sâu, phức tạp, 

PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ Phó 

trạm/Tham gia 

thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, phức tạp, 

PHCN, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không 

 

134 1

3

3 

Tạ Thị Na 

1114/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

23/12/2014 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và kỷ thuật điều dưỡng đa 

khoa 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CĐ Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và đa 

khoa 

Không 

 

135 1

3

4 

Huỳnh Hồng Nàm 
2240/NT-CCHN 

Ngày cấp: 12/4/2018 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường và 

y học cổ truyền tại TYT 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa và bằng y học cổ 

truyền 

Không 

 

136 1

3

5 

Văn Thị Thanh Thi 
2237/NT-CCHN 

Ngày cấp: 12/4/2018 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

TYT 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Không 

 

137 1

3

6 

Đặng Thị Ngọc Trang 

1228/NT-CCHN 

Ngày cấp: 23/12 

2014 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn thông thường thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ sinh. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

 Hộ sinh TC/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ sản 

và sơ sinh. 

Không 

 

138 1

3

7 

Phùng Thị Thanh Hương 

2182/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

29/12/2017 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn thông thường thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ sinh. 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Hộ sinh TC/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ sản 

và sơ sinh. 

Không 

 

139 1

3

8 

Nguyễn Thị Như Giác 

2022/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

06/10/2022 

 

Bán lẻ thuốc 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00.  

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

8. TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HẢI (58035) 

140 1

3

9 

Nguyễn Thị Chung Thủy 

736/NT-CCHN 

Ngày cấp: 15/4/2014 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

TYT cấp xã. 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Trưởng 

trạm/Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn tại 

TYT/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Không 

 



 

 

141 1

4

0 

Tài Văn Sa Ha Thầm 

941/NT-CCHN 

Ngày cấp: 17/3/2023 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Phó trạm/Tham 

gia khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Không 

 

142 1

4

1 

Thành Thị Thúy Hằng 

1095/NT-CCHN 

Ngày cấp: 16/6/2022 

 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản, chuyên sâu, phức tạp, 

PHCN, sơ cứu, cấp cứu 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

CN Điều dưỡng/ 

Tham gia thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên 

sâu, phức tạp, PHCN, 

sơ cứu, cấp cứu 

Không 

 

143 1

4

2 

Nguyễn Thị Kim Phụng 

0001100/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

23/12/2014 

 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn thông thường thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ sinh 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Hộ sinh TC/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ sản 

và sơ sinh. 

Không 

 

144 1

4

3 

Thành Thị Thúy Thanh 

1321/NT-CCHN 

Ngày cấp: 29/4/2023 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Không 

 

145 1

4

4 

Phạm Ngọc Thu Vân 

3076/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

29/04/2023 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

Y sĩ/Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Không 

 

146 1

4

5 

Huỳnh Thị Lộc 

1084/NT-CCHN 

Ngày cấp: 

23/12/2014 

 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn thông thường thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ sinh 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực theo lịch 

phân công 24/24 

 Hộ sinh TC/Tham gia 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ sản 

và sơ sinh. 

Không 

 

147 1

4

6 

Đạo Hồng Tự Trang 

 

2022.0100/CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp: 

06/10/2022 

 

Quản lý Dược, Cấp phát thuốc 

 

thứ 2 đến thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Dược sĩ CĐ/ Tham 

gia Người phụ trách 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Không 

 

                                   Tổng cộng: 147. 

 

 

 

 

  

Ninh Hải, ngày  04  tháng 9 năm 2024  
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